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Abstract
Rambutan is considered as one of the speci�c fruits in Dong Nai province. It has been growing in Long Khanh 
for over 40 years on two main soil units named Tropical Black soils and the Ferralitic soils. Rambutan in Long 
Khanh is highly appreciated by customers presented by high quality of fruits and good income given to local 
growers. As a matter of fact, the commercial brand of Long Khanh rambutant is not established and developed 
at present. �is issue needs to have a study on the relation between soil characteristics and fruit quality and 
from which speci�c factors of the soil grown with Long Khanh rambutan should be accordingly clari�ed. 
Resultshowed that there was close relationship of soil chemical characters and fruit quality when studying 3 
rambutan varieties cultivated in Long Khanh district, namely “Rong Rieng”, “Java” and “Nhan”.
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SỬ DỤNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ RƠI LẮNG ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ XÓI MÒN,
SUY THOÁI ĐẤT VÀ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN ĐẤT TẠI TÂY NGUYÊN

Trình Công Tư1, Phan Sơn Hải2

TÓM TẮT
�ông qua phân tích mật độ tồn lưu các đồng vị  Be-7 và Cs-137 trong đất tại 28 điểm thuộc tỉnh Lâm Đồng 

và 90 điểm thuộc Lưu vực hồ thủy điện Hàm �uận tỉnh Ninh �uận; Lưu vực Buôn Yông và Lưu vực hồ 
Ea Kao tỉnh Đăk Lăk cho thấy: Đất rừng tự nhiên có tốc độ xói mòn thấp nhất, với 2,1 - 2,2 tấn/ha/năm. Đất 
trồng cây hàng năm có tốc độ xói mòn cao nhất, với 31,0 tấn/ha/năm. Đất trồng cây lâu năm có tốc độ xói mòn 
15,3 - 27,5 tấn/ha/năm. Xói mòn kéo theo sự sụt giảm các yếu tố dinh dưỡng cần thiết. Tổn thất hàng năm do 
xói mòn trên đất trồng sắn và lúa nương là: 2.366,4 - 2.550,0 kg OM; 134,3 - 144,8 kg N; 107,9 - 116,3 kg P2O5;  
41,8 - 45,0 kg K2O. �êm vào đó, hệ thống thoát nước của lưu vực và các hồ chứa bị suy giảm chất lượng và tuổi 
thọ do hậu quả của bồi lắng trầm tích.

Kỹ thuật canh tác ngang dốc hoặc theo đường đồng mức; trồng xen cây phủ đất; thiết kế các băng cây phân 
xanh chắn ngang dốc; tạo và duy trì bồn trũng quanh gốc cây công nghiệp dài ngày... là những biện pháp canh 
tác đơn giản nhưng mang lại hiệu quả khá cao trong việc bảo vệ đất chống xói mòn tại vùng Tây Nguyên.

Từ khóa: Xói mòn, thoái hóa, lưu vực, dinh dưỡng.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất dốc là vùng có môi trường sinh thái rất 

mỏng manh. Quá trình xói mòn và rửa trôi đã 

biến các vùng đất dốc vốn rất màu mỡ thành 
thoái hóa với độ phì nhiêu thấp. Mỗi năm bình 
quân trên thế giới có đến 75 tỷ tấn đất mất đi do 

1 Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên, Viện �ổ nhưỡng Nông hóa;
 2 Viện Nghiên cứu Hạt nhân
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xói mòn, trong đó hầu hết là đất sản xuất nông 
nghiệp, làm cho khoảng 20 triệu ha không thể 
canh tác được. Ở các nước châu Á, châu Phi và 
châu Mỹ La Tinh tốc độ xói mòn lên đến 30-40 
tấn/ha/năm. Tại Việt Nam gần nửa thế kỷ qua, 
độ che phủ rừng từ 48% giảm xuống còn 23,6%, 
thậm chí có nơi chỉ còn dưới 10%. Vì sự sống còn 
của con người, vì lợi ích kinh tế thị trường, nhiều 
nơi con người bất chấp tai hại đã phá rừng cùng 
với những biện pháp sử dụng và quản lý đất chưa 
hợp lý đã biến đất đai phì nhiêu trở thành hoang 
hóa. Chính xói mòn là nguyên nhân cơ bản của 
sự thoái hóa và phá vỡ tính cân bằng trong hệ 
sinh thái nông nghiệp.

Tây Nguyên là vùng đất có điều kiện thích hợp 
để phát triển các loại cây trồng nhiệt đới có giá trị 
như cà phê, cao su, ngô, đậu đỗ... Song với khí hậu 
nhiệt đới ẩm, mưa nhiều, lại tập trung trong 5 - 6 
tháng, địa hình phân cắt… đã làm cho quá trình 
xói mòn và suy thoái đất xảy ra nghiêm trọng, đặc 
biệt là những nơi đất có độ dốc cao, trồng cây tán 
mỏng, mật độ che phủ thưa, bộ rễ ăn nông.

Cho đến nay, chưa có một phương pháp 
truyền thống nào có thể đánh giá môt cách chính 
xác lượng mất đất do xói mòn gây ra. Tuy nhiên, 
việc định lượng tổn thất do xói mòn vẫn là một 
nhu cầu không thể thiếu. �ực tiễn sản xuất và 
đời sống đòi hỏi phải tính toán được một cách 
gần đúng sự tổn thất đó, xác định các biện pháp 
hạn chế, cũng như dự báo được chiều hướng diễn 
biến của quá trình này. Bên cạnh các phương 
pháp quan trắc xói mòn truyền thống như sử 
dụng bãi cọc, xây bể hứng đất cuối sườn dốc, đo 
lưu lượng phù sa ở cửa thoát…, hơn 20 năm qua 
các nhà khoa học trên khắp thế giới đã bỏ ra khá 
nhiều công sức để nghiên cứu khả năng sử dụng 
các đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo trong 
lĩnh vực xói mòn và trầm tích. Các đồng vị 137Cs, 
210Pb và 7Be đã được ứng dụng thành côngtrên 
phạm vi lưu vực. Sự hấp dẫn của kỹ thuật đồng 
vị được thể hiện qua mức độ quan tâm của các 
nhà khoa học trên thế giới với hàng nghìn công 
trình công bố liên quan. Tại Việt Nam, việc ứng 
dụng các đồng vị phóng xạ rơi lắng trong đánh 
giá xói mòn đất cũng đã được quan tâm thực 
hiện bởi các tác giả Nguyễn Hào Quang (2000);  
Bùi Đắc Dũng (2005); Trình Công Tư, Phan Sơn 
Hải  (2005); Phan Son Hai (2011); Trinh Cong Tu, 
Phan Son Hai (2014).

Bài viết này đề cập đến việc sử dụng đồng vị 
phóng xạ rơi lắng đánh giá tình trạng xói mòn đất 
bề mặt cả ở giai đoạn ngắn (vài tháng) và thời kỳ 
dài (vài chục năm) đối với các phương thức canh 
tác tại vùng Tây Nguyên. Qua đó, có thể định 
hướng cho việc lựa chọn mô hình canh tác hiệu 
quả trong bảo vệ đất, giảm thiểu xói mòn.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu và đối tượng nghiên cứu

Việc đánh giá tình trạng xói mòn được thực 
hiện tại 28 điểm thuộc tỉnh Lâm Đồng, đại diện 
cho các loại hình thảm phủ: rừng tự nhiên, rừng 
trồng, cà phê, chè, điều, dâu tằm, cây hàng năm, 
với các cấp độ dốc, chế độ mưa và kỹ thuật canh 
tác khác nhau. 

Việc dự báo xói mòn được thực hiện tại 90 
điểm thuộc Lưu vực hồ thủy điện Hàm �uận 
tỉnh Ninh �uận; Lưu vực Buôn Yông và Lưu vực 
hồ Ea Kao tỉnh Đắk Lắk.

Tại mỗi điểm nghiên cứu, mẫu đất được lấy 
dọc theo một đường từ đỉnh đến chân đồi, các 
điểm lấy mẫu cách nhau khoảng 10 - 30 m tùy 
theo địa hình. Mẫu được lấy theo 2 dạng khác 
nhau: mẫu hình trụ (đường kính 10 cm, sâu 30 
cm) cho phân tích Cs-137 và hình hộp chữ nhật 
(diện tích 800 cm2, sâu 4 cm) để phân tích Be-7.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp phân tích mẫu

 Đồng vị Be-7 và Cs-137 được xác định trên các 
hệ phổ kế gamma phông thấp có hiệu suất tương 
đối khoảng 30%;OM: AOAC 2007 (967.05); N: 
TCVN 6498:1999; P2O5 : TCVN 5815: 2001; K2O: 
TCVN 5815: 2001.
2.2.2. Phương pháp đánh giá tốc độ xói mòn

Tốc độ xói mòn đất trung bình trong khoảng 
50 năm được xác định bằng đồng vị Cs-137 theo 
mô hình tỷ lệ (Walling et al., 2002)(1)và mô hình 
tương quan dành cho khu vực Tây Nguyên, Việt 
Nam (Trinh Cong Tu, Phan Son Hai, 2014)(2).
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Trong đó: X là phần bị mất tương đối của đồng 
vị quan tâm (%); I (Bq/m2) = C.h.D, với C là hàm 
lượng 137Cs (Bq/kg); h là độ sâu khuếch tán cực 
đại của 137Cs, D là dung trọng đất (kg/m3); Ip là 
giá trị mật độ tồn lưu của đồng vị quan tâm tại vị 
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trí nghiên cứu; Ir là giá trị mật độ tồn lưu tại vị trí 
tham chiếu (Không xảy ra xói mòn hay bồi lắng).

Y  =  20,123X1,0967  (2)

 Trong đó: Y là đất bị xói mòn (tấn/ha) ; X là 
Cs-137 mất tương đối(%)

Tốc độ xói mòn đất trong năm hiện tại được 
xác định bằng kỹ thuật đồng vị Be-7 theo mô 
hình phân bố pro�n (Q. He, et al., 2002)(3).

Trong đó: RBe là Lượng đất bị xói mòn (t/ha); 
h0 là độ sâu hồi phục khối (kg/m2); ABe,ref là mật 
độ tồn lưu của 7Be tại vị trí tham chiếu; ABe là mật 
độ tồn lưu của 7Be tại vị trí nghiên cứu; P là tỷ số 
giữa  7Be trong cặn bị xói mòn và trong đất tại vị 
trí tham chiếu.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của các loại thảm phủ và độ dốc 
đến mức độ xói mòn

Kết quả quan trắc và tính toán tại bảng 1 cho 
thấy: đất rừng tự nhiên có tốc độ xói mòn thấp 
nhất. Ở cấp độ dốc 8 - 15o, trung bình trong 50 
năm (1964 – 2014) lượng đất bị mất do xói mòn 
là 2,1 tấn/ha/năm và hiện tại là 2,2 tấn/ha/năm. 
Mức độ xói mòn hiện tại không khác nhiều so 
với trung bình trong quá khứ là do độ che phủ 
của rừng tự nhiên khá ổn định theo thời gian.
Đối với đất sản xuất nông lâm nghiệp, kể cả rừng 
trồng, xu hướng chung làtốc độ xói mòn trong 
năm hiện tại cao hơn trung bình 50 năm, có thể 
do thảm phủ đất canh tác trước đây là rừng tự 
nhiên, mặt đất được bảo vệ tốt hơn trước các tác 
nhân gây xói mòn. Với cấp độ dốc 8 - 15o, rừng 
trồng có tốc độ xói mòn trung bình 50 năm là 
5,9 tấn/ha/năm;đất trồngchè, cà phê có tốc độ xói 
mòn gần tương đương nhau, nằm trong khoảng 
15,3 – 19,2 tấn/ha/năm; đất trồng điều, dâu tằm 
là 22,7 – 27,5 tấn/ha/năm; và đất trồng cây hàng 
năm là 31,0 tấn/ha/năm. Như vậy, trên cùng một 
cấp độ dốc như nhau thì rừng trồng có khả năng 
bảo vệ đất chống xói mòn tốt nhất; đất trồng dâu 
tằm hoặc điều có tốc độ xói mòn cao hơn cây 
chè hoặc cà phê. Trong các loại hình sử dụng đất 
được nghiên cứu thì việc trồng cây hàng năm gây 
ra xói mòn mạnh nhất, với 31,0 tấn/ha/năm.

Tốc độ xói mòn đất trung bình trong 50 năm 

RBe = h0 ln
PA Be,ref

PA Be,ref - ABe,ref + ABe

(3)

tương ứng với các khoảng độ dốc khác nhau tại 
các điểm nghiên cứu được thể hiện ở bảng 2. 
Nhìn chung, với cùng loại thảm phủ, tốc độ xói 
mòn tăng lên trên nền đất có độ dốc cao hơn, 
bất kể đó là đất đang canh tác hay rừng tự nhiên. 
Kết quả nghiên cứu tại bảng 2 còn cho thấy: với 
độ dốc > 25º, tốc độ xói mòn không chênh lệch 
nhiều giữa các loại hình sử dụng đất, theo đó tốc 
độ xói mòn trung bình tại các điểm trồngcây lâm 
nghiệp là 28,3 tấn/ha/năm; tại các điểm trồng chè, 
cà phê, dâu tằm, điều là 30,7 – 35,6 tấn/ha/năm; và 
tại các điểm trồng cây hàng năm là 36,2 tấn/ha/
năm. Điều này chứng tỏ những chỗ có độ dốc lớn 
(>25º) mới được khai phá trong thời gian gần đây 
nên tốc độ xói mòn trung bình trong 50 năm tại 
các điểm trồng cây ngắn ngày không vượt nhiều 
so với các điểm cây công nghiệp lâu năm như đã 
thấy đối với các vùng độ dốc nhỏ (< 25º).

Bảng 1. Ảnh hưởng của các loại thảm phủ
đến lượng đất trôi (dốc: 8 - 15º)

Bảng 2. Ảnh hưởng của độ dốc đến lượng đất trôi 
(Trung bình 50 năm, tấn/ha)

�ảm phủ
Lượng đất mất (tấn/ha)

Năm 2014 Trung bình 50 năm 
(1964 – 2014)

Rừng tự nhiên 2,2 2,1

Rừng trồng 7,6 5,9

Chè 18,3 15,3

Cà phê 23,8 19,2

Điều 25,5 22,7

Dâu tằm 29,7 27,5

Cây hàng năm 34,2 31,0

�ảm phủ
Độ dốc (o)

< 8 8-15 15-20 20-25 > 25

Rừng tự nhiên 1,8 2,1 2,4 3,1 3,9

Rừng trồng 2,7 5,9 12,1 19,6 28,3

Chè 11,6 15,3 23,0 27,5 30,7

Cà phê 16,3 19,2 24,5 28,3 31,8

Dâu tằm 19,5 22,7 26,2 29,0 33,7

Điều 22,4 27,5 32,4 33,8 35,6

Cây hàng năm 25,8 31,0 34,7 35,2 36,2
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Kết quả tổng hợp lượng đất trôi do xói mòn từ 
12 tiểu lưu vực cho thấy: hàng năm toàn lưu vực 
Ea Kao có 51.196 tấn đất bị xói mòn, bình quân 
7,4 tấn/ha (Bảng 5).

3.2. Hậu quả của xói mòn đất
3.2.1. Mất đất trên lưu vực

- Trên Lưu vực Buôn Yông: 
Toàn lưu vực có tổng diện tích 8.856ha, thảm 

phủ chủ yếu là cà phê, cao su và cây hàng năm.  
Kết quả nghiên cứu cho thấy 100% diện tích quan 
trắc đều xảy ra quá trình xói mòn lớp đất mặt.
Hàng năm, toàn lưu vực bị tổn thất 159.4712 tấn 
đất mặt do quá trình xói mòn gây ra, bình quân 
18,00 tấn/ha (Bảng 3).

3.2.2. Bồi lấp hạ lưu
�eo số liệu khảo sát bồi lắng tại hồ Hàm �uận 

năm 2010, tốc độ trung bình đưa trầm tích đến hồ 
từ các lưu vực xung quanh hồ là 4,09 tấn/ha/năm. 
Với diện tích 27.000 ha, có thể ước tính lượng đất 
bồi tích tương ứng hàng năm từ lưu vực nghiên 
cứu là 110.430 tấn/năm, chiếm 52,5% tổng lượng 
đất xói mòn hàng năm trên toàn lưu vực. Phần đất 
trôi còn lại, 47,5%, tương ứng 99.913 tấn/năm, bồi 
tụ tại hệ thống sông suối trong lưu vực và các vùng 
xa hơn phía hạ du (Bảng 6).

- Trên Lưu vực Ea Kao 
Toàn lưu vực có tổng diện tích là 7.737,77ha. 

Trong đó có 229,74 ha là mặt nước, chiếm 2,97%  
Phần còn lại là 7.708,03 ha, chiếm 97,03% đều 
xảy ra quá trình xói mòn lớp đất mặt. Mức độ 
xói mòn thể hiện ở 3 cấp, cụ thể: 4.966,54 ha xói 
mòn cấp 1, chiếm 64,19% tổng diện tích; 2.367,91 
ha xói mòn cấp 2, chiếm 30,60% tổng diện tích; 
173,58 ha xói mòn cấp 3, chiếm 2,24% (Bảng 4).
Bảng 4. Tổng hợp phân cấp xói mòn tại lưu vực Ea Kao 

(theo TCVN 5299 – 1995)

Bảng 5. Dự báo xói mòn đất
 xảy ra trên toàn lưu vực Ea Kao (tấn/ha/năm)

Bảng 6. Sự phân bố sản phẩm bồi lắng
thuộc lưu vực hồ Hàm �uận

Bảng 3. Dự báo xói mòn đất xảy trên toàn lưu vực 
Buôn Yông

Cấp Diện tích 
(ha) % so với tổng diện tích

0 229,74 2,97
1 4966,54 64,19
2 2367,91 30,60
3 173,58 2,24

Toàn lưu vực 7737,77 100,00

Tiểu 
lưu vực

Tôc độ xói 
mòn (tấn/
ha/năm)

Diện tích                 
(ha)

Lượng đất mất 
(tấn/năm)

1 0 229,74 0

2 16,27 80,89 1.316

3 41,84 149,91 6.272

4 3,50 315,44 1.104

5 7,58 66,40 503

6 1,09 962,39 1.049

7 11,17 1.929,14 21.548

8 64,55 173,58 11.205

9 3,50 241,04 844

10 6,04 1.403,28 8.476

11 13,09 207,97 2.722

12 1,09 1.977,99 2.156
Toàn 

lưu vực 7.737,77 5.7195

Khu vực
chịu tác động

Lượng đất xói mòn (-) / bồi tụ (+)

Tấn / năm %

Lưu vực - 210.343 100,0

Hồ chứa + 110.430 52,5
Hệ thống
sông suối
và hạ du

+ 99.913 47,5

�ảm 
phủ

Độ dốc               
(%)

Tốc độ 
xói mòn

(tấn/ha/năm)

Diện 
tích                   
(ha)

Lượng đất 
mất 

(tấn/năm)

Cà 
phê

< 15 12,21 3.200 39.072
15 - 25 26,86 2.991 80.338

> 25 33,48 1.570 52.564

Cao 
su

< 15 15,58 582 9.068
15 - 25 27,94 185 5.169

> 25 35,52 39 1.385

Cây 
hàng 
năm

< 15 29,43 101 2.972
15 - 25 36,50 24 876

> 25 43,29 164 7.100
Toàn 
lưu 
vực

- 18,00 8.856 15.9472
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Bảng 7. Hàm lượng dinh dưỡng trong đất bị xói mòn (%)

Mẫu phân tích OM N P2O5 K2O
Đất rừng 4.5 0.255 0.20 0.08
Đất xói mòn (cặn) 6.8 0.386 0.31 0.12
% so đất rừng 151.1 151.4 155.0 150.0

Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng dinh 
dưỡng tổn thất hàng năm do xói mòn trên đất 

trồng sắn và lúa nương có độ dốc 18o là: 2.366,4 - 
2.550,0 kg OM; 134,3 - 144,8 kg N; 107,9 - 116,3 
kg P2O5;  41,8 - 45,0 kg K2O.

Trong lúc đó lượng dinh dưỡng được bổ sung 
hàng năm không đáng kể. Xu hướng mất cân 
bằng này sẽ làm cho đất bị thoái hóa, đến một giai 
đoạn nào đó sẽ không còn đủ khả năng sản xuất,
phải bỏ hóa.
3.3. Hiệu quả của một số biện pháp canh tác 
bảo tồn đất

Tại vùng nghiên cứu đang phổ biến một số mô 
hình canh tác đơn giản, nhưng có tác dụng bảo 
vệ đất chống xói mòn khá hiệu quả như:
(i) trồng các băng phân xanh chắn ngang dốc;
(ii) tạo bồn trũng quanh gốc cây lâu năm;
(iii) gieo thảm phủ cho vườn cho cây lâu năm; 
(iv) gieo trồng ngang dốc hoặc theo đường đồng 
mức đối với các loại cây ngắn ngày… Kết quả 
khảo sát thể hiện ở bảng 8.

Bảng 8. Ảnh hưởng biện pháp canh tác đến xói mòn đất và năng suất cây trồng

Cây trồng Dốc (o) Biện pháp canh tác
Xói mòn Năng suất

Tấn/ha % Tấn/ha %

Cà phê KTCB
(3 năm tuổi) 9

Không băng 21,3 100,0 - -
Băng muồng hoa vàng 10,5 49,3 - -

Cà phê KD
(12 năm tuổi) 9

Không bồn 11,2 100,0 2,16 100,0
Tạo bồn quanh gốc 3,8 33,9 3,51 162,5

Cao su KTCB
(3 năm tuổi) 9

Không xen 25,8 100,0 - -
Xen đậu Lablab 12,6 48,8 - -

Sắn 18
Không băng 34,8 100,0 - -
Băng cốt khí 28,6 82,2 - -

Luá nương 18
Dọc dốc 37,5 100,0 0,52 100,0
Ngang dốc 28,5 76,0 0,76 146,2

Với độ dốc 9º, trồng xen các băng muồng 
hoa vàng giữa 2 hàng cà phê trong giai đoạn kiến 
thiết cơ bản làm giảm 10,8 tấn đất bị xói mòn mỗi 
năm, tương ứng 50,7%.

Tạo bồn trũng quanh gốc cây cà phê giai đoạn 
kinh doanh có tác dụng giảm 7,4 tấn đất trôi/năm, 
tương ứng 66,1%, trên cơ sở đó giúp cây trồng 
sinh trưởng, phát triển tốt hơn, làm tăng năng suất 
1,35 tấn cà phê nhân/ha, tương ứng 62,5% so với 
đối chứng không tạo bồn.

Che phủ đất bằng cây đậu Lablab trên vườn cao 
su giai đoạn kiến thiết cơ bản đã hạn chế được 13,2 
tấn đất xói mòn hàng năm, tương ứng 51,2%. 

Trên đất đốc 18º, lượng đất mất do xói mòn giảm 
từ 34,8 tấn/ha/năm xuống còn 28,6 tấn/ha/năm, 
tương ứng 17,8%, nhờ trồng xen băng cốt khí với sắn.

Việc trồng lúa theo phương thức ngang dốc 
làm giảm 9,0 tấn đất trôi do xói mòn hàng năm, 
tương ứng 24,0%, đồng thời làm tăng thêm thu 
hoạch 0,24 tấn thóc/ha, tương ứng 46,2% so với 
đối chứng trồng dọc dốc.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

Đất rừng tự nhiên có tốc độ xói mòn thấp nhất, 
với 2,1 - 2,2 tấn/ha/năm. Đất trồng cây hàng năm 

3.2.3. Sụt giảm chất hữu cơ và dinh dưỡng khoáng
Cặn xói mòn khá giàu các yếu tố dinh dưỡng 

thiết yếu cho sự sinh trưởng, phát triển của 
cây trồng như chất hữu cơ, đạm, lân, kali… 
Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng OM, N, 
P2O5, K2O tổng số trong cặn xói mòn cao hơn 
khoảng 1,5 lần so với trong đất rừng tự nhiên. 
Một khi đất mặt bị xói mòn sẽ làm cho tầng canh 
tác mỏng dần và đất trở nên nghèo dinh dưỡng 
hơn (Bảng 7).
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có tốc độ xói mòn cao nhất, với 31,0 tấn/ha/năm. 
Đất trồng cây lâu năm có tốc độ xói mòn 

15,3 - 27,5 tấn/ha/năm.
Xói mòn làm bóc đi lớp đất mặt, kéo theo sự 

sụt giảm các yếu tố dinh dưỡng cần thiết cho cây 
trồng. Tổn thất hàng năm do xói mòn trên đất 
trồng sắn và lúa nương là: 2.366,4 - 2.550,0 kg OM;  
134,3 - 144,8 kg N; 107,9 - 116,3 kg P2O5;  41,8 - 
45,0 kg K2O. �êm vào đó, hệ thống thoát nước 
của lưu vực và các hồ chứa bị suy giảm chất lượng 
và tuổi thọ do hậu quả của bồi lắng trầm tích.

Kỹ thuật canh tác ngang dốc hoặc theo đường 
đồng mức; trồng xen cây phủ đất; thiết kế các băng 
cây phân xanh chắn ngang dốc; tạo và duy trì bồn 
trũng quanh gốc cây công nghiệp dài ngày... là 
những biện pháp canh tác đơn giản nhưng mang 
lại hiệu quả khá cao trong việc bảo vệ đất chống 
xói mòn tại vùng Tây Nguyên.
4.2. Đề nghị

Tiếp tục ứng dụng công nghệ đồng vị rơi lắng 
đánh giá xói mòn và xác định các biện pháp canh 
tác chống xói mòn có hiệu quả tại các lưu vực 
khác, góp phần bào vệ, ổn định độ phì nhiêu đất 
dốc vùng Tây Nguyên.
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Using fallout radio-nuclides to assess soil erosion, land degradation
and the e�ectiveness of soil conservation measures in Central Highlands

Trinh Cong Tu, Phan Son Hai

Abstract
Soil erosion and land degradation were assessed at 28 sites on land use systemsand at 90 sites within 3 catchments 
in Central Highlands by using fallout radio-nuclides Be-7 and Cs-137. Soil erosion rates varied in a wide range 
and depended signi�cantly on the slope, crops, farming practices and soil conservation measures. Forest land 
has the least soil erosion rates, ranging between 2.1  and 2.2 t ha-1 y-1. Annual crops land has the highest soil 
erosion rates, with 31.0 t ha-1 y-1. Perennial crop land has soil erosion rates in the range of 15.3 t ha-1 y-1 and 
27.5 t ha-1 y-1. Soil erosion results in losing surface soil and nutrients such as OM, N, P2O5 and K2O every year. 
Generally, lost nutrient quantities due to soil erosion are proportional to erosion rates. Cassava and upland 
rice land lost a large amount of nutrients, up to 2,366.4 - 2,550.0 kg OM;  134.3 - 144.8 kg N; 107.9 - 116.3 kg 
P2O5;  41.8 - 45.0 kg K2O. Owing to soil erosion, sediment was deposited in drainage of the catchment and in 
reservoirs. Consequently, the drainage capacity was reduced and the frequency of �ooding increased during 
rainy season. Farming across of slope or contour; using cover crops; making hedgerows of legumes; creating 
small basins around trees perennial... are simple practices but high e�ect in protecting the soil from erosion in 
the Central Highlands.
Keywords: erosion; degradation; catchment; nutrient
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HÀM LƯỢNG MỘT SỐ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA 
 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY

Lê �ị Mỹ Hảo1, Bùi Bích Lương1, Bùi Hải An1

TÓM TẮT
Kết quả tổng hợp, thống kê số liệu phân tích một số nguyên tố vi lượng (B, Cu, Zn và Mo) trong đất 

trồng lúa hai vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) theo 6 nhóm đất 
gồm: Đất xám bạc màu vùng ĐBSH, đất phù sa vùng ĐBSH và ĐBSCL, đất phù sa glây vùng ĐBSH, đất mặn 
vùng ĐBSH và đất phèn ĐBSCL cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa giữa các loại đất và các vùng. Nhìn chung, đất 
trồng lúa vùng ĐBSCL giàu hàm lượng vi lượng hơn so với vùng ĐBSH. Hàm lượng bo trong đất xám bạc màu 
ở cả hai vùng cao hơn so với các loại đất khác (giá trị trung bình đạt 29,07 ppm); nhưng hàm lượng đồng và 
kẽm thấp hơn. So sánh với các nghiên cứu khác, các giá trị này thấp hơn khá nhiều. Điều này phản ánh mức độ 
khó khăn trong các kỹ thuật phân tích vi lượng. Do đó, cần thiết phải cải tiến các kỹ thuật phân tích vi lượng. 

Từ khóa: Đất trồng lúa, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, nguyên tố vi lượng.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Về hàm lượng của các nguyên tố vi lượng 

trong đất nông nghiệp và tác động của chúng 
đến cây trồng, trong cả hai trường hợp thừa 
(ô nhiễm) và thiếu hụt đã có một số nghiên cứu ở 
Việt Nam. Các nghiên cứu của Phạm Đình �ái 

(Nguồn: De Datta, 1989)
* Ghi chú: Quy đổi: đổi ra lượng cây lúa hút thu trên một đơn vị diện tích 1 ha với năng suất 5 T/ha, đơn vị tính: ppm.
Lê Văn Căn (1975), phân cấp mức độ cung cấp vi lượng từ đất theo thang sau:

Trong khi đó, với năng suất 6 tấn/ha, cây lúa nước sẽ lấy đi và tích lũy trong thân và trong hạt một 
lượng vi lượng như sau:

1 Viện �ổ nhưỡng Nông hoá

Bảng 1. Hàm lượng một số nguyên tố vi lượng trong một số nhóm đất Việt Nam(ppm)

Bảng 2. Khối lượng nguyên tố bị cây lúa hút (g/t năng suất hạt)

Đất Mn Cu Zn Co Mo B V

Phù sa cổ bạc mầu 70 13 25 3,5 0,9 80 4,6

Phù sa sông Hồng 490 45 90 11 1,4 85 100

Phù sa sông �ái Bình 95 20 53 7 1,3 80 60

Đất mặn ven biển 220 40 65 14 1,5 105 125

Đất phèn 85 30 60 7 2,2 100 95

Bộ phận Fe Mn Zn Cu B Cl

Rơm rạ 150 310 20 2 16 5,5

Hạt 200 60 20 25 16 4,2

Tổng 350 370 40 27 32 9,7

Quy đổi 0,67 0,71 0,08 0,05 0,06 -

trong những năm 1970 - 1980 đã cơ bản đánh 
giá hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong các 
nhóm đất Việt Nam. �ực hiện theo phương 
pháp chiết và so màu của Liên Xô (cũ), tác giả 
tổng hợp và đánh giá hàm lượng một số nguyên 
tố vi lượng trên các loại đất Việt Nam (Bảng 1).


